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TỜ TRÌNH 

Đề nghị Phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp Mầm non năm học 2025 -2026 

 

Kính gửi: UBND xã Tiên Lãng. 

                  Phòng Văn hóa - Xã hội xã Tiên Lãng 

Căn cứ Thông tư 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31/12/2020 của Bộ giáo dục và 

Đào tạo ban hành Điều lệ trường Mầm non; 

Căn cứ Công văn số 194/GDĐT ngày 3/4/2025 của Phòng Giáo dục và đào 

tạo Tiên Lãng (cũ) về hướng dẫn tuyển sinh vào các lớp mầm non, Tiểu học và  

lớp 6, năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 2791/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2025 của 

UBND huyện Tiên Lãng (cũ) về việc giao chỉ tiêu tuyển sinh các lớp mầm non, lớp 

1, lớp 6 năm học 2025-2026; 

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-MN ngày 15/6/2025 của trường Mầm non 

Tiên Thanh về Kế hoạch tuyển sinh năm học 2025 - 2026. 

Căn cứ vào kết quả tuyển sinh vào lớp Mầm non năm học 2025 – 2026 

của trường Mầm non Tiên Thanh. 

Trường Mầm non Tiên Thanh kính đề nghị Ủy ban nhân dân xã Tiên Lãng  

phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp Mầm non năm học 2025 – 2026.  

(Có danh sách kèm theo)  

  Nơi nhận: 
- UBND xã; 

- Phòng VHXH xã; 

- Lưu VT. 

 

         HIỆU TRƯỞNG 

 

 
 
 
 

         Dương Thị Huyền 

 

 
 

 

 



 2 

UBND XÃ TIÊN LÃNG 

TRƯỜNG MN TIÊN THANH 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Tiên Lãng, ngày 30 tháng 7 năm 2025 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH ĐÃ TUYỂN LỚP MẦM NON NĂM HỌC 2025-2026 

TRƯỜNG MẦM NON TIÊN THANH 
(Ban hành kèm theo Tờ trình số 15/TTr-MNTT, ngày 30/7/2025 của Trường MN Tiên Thanh) 

STT Họ và tên 
Mã định 

danh/CCCD 
Ngày sinh 

Giới 

tính 
Ghi chú 

1 Vũ Linh Chi 031322009004 21/07/2020 Nữ 
  

2 Hoàng Minh Trí 031220012021 09/09/2020 Nam 
  

3 Hoàng Bảo Châu 031321007061 13/07/2021 Nữ 
  

4 Nguyễn Gia Bảo 031221016288 25/10/2021 Nam 
  

5 Nguyễn Trí Hải Đăng 031221002709 21/03/2021 Nam 
  

6 Hoàng Ngọc Linh 031321001713 01/02/2021 Nữ 
  

7 Lê Đức Anh 031221009942 25/11/2021 Nam 
  

8 Nguyễn Khánh Ngân 031321011353 14/11/2021 Nữ 
  

9 Dương Hải Nam 031221015276 03/09/2021 Nam 
  

10 Nguyễn Thảo Nhi 031321012713 14/12/2021 Nữ 
  

11 Hoàng Khôi Nguyên 031221011453 12/07/2021 Nam 
  

12 Phạm Thị Thanh Thảo 015321007367 07/03/2021 Nữ 
  

13 Lê Nguyễn Mộc Nhiên 064321002350 18/04/2021 Nữ 
  

14 Dương Quỳnh Trang 031321010605 29/09/2021 Nữ 
  

15 Vũ Kim Ánh 031322011401 24/08/2022 Nữ 
  

16 Hoàng Minh Anh 031222008637 13/06/2022 Nam 
  

17 Phạm Vũ Mỹ Anh 031322008330 15/10/2022 Nữ 
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18 Dương Hoàng Bách 031222000996 20/06/2022 Nam 
  

19 Hoàng Trung Hiếu 031222009004 06/11/2022 Nam 
  

20 Nguyễn Mạnh Hùng 031222000902 26/06/2022 Nam 
  

21 Nguyễn Minh Khánh 031322006445 23/08/2022 Nam 
  

22 Lưu Hải Bình 031222010004 01/11/2022 Nam 
  

23 Nguyễn Đăng Khoa 031222001208 08/02/2022 Nam 
  

24 Hoàng Lê Anh Khoa 031222011071 10/10/2022 Nam 
  

25 Dương Minh Khuê 031322004162 27/05/2022 Nữ 
  

26 Nguyễn Ngọc Tuệ Lâm 031322005868 05/08/2022 Nữ 
  

27 Hoàng Khánh Linh 031322004503 08/06/2022 Nữ 
  

28 Nguyễn Hải Nam 031222001200 14/02/2022 Nam 
  

29 Hoàng Gia Linh 033322002312 14/05/2022 Nữ 
  

30 Nguyễn Đức Hoàng Nam 031222005403 20/09/2022 Nam 
  

31 Vũ Minh Ngọc 031322010256 30/11/2022 Nữ 
  

32 Phạm Bảo Ngọc 031322010140 13/12/2022 Nữ 
  

33 Nguyễn Minh Phúc 031222012188 28/12/2022 Nam 
  

34 Lương Quỳnh Tuyết 022322000173 11/01/2022 Nữ 
  

35 Nguyễn Ngọc Uyển Nhi 031322008155 11/10/2022 Nữ 
  

36 Lương Hoàng Tuấn Tú 031222009266 16/10/2022 Nam 
  

37 Hoàng Ngọc Anh Thư 031322005513 09/07/2022 Nữ 
  

38 Hoàng Thảo Vy 031322009799 01/12/2022 Nữ 
  

39 Hoàng Minh Vũ 031223014805 06/12/2023 Nam 
  

40 Hoàng Minh Vy 031323007718 11/08/2023 Nữ 
  

41 Hoàng Vũ Tường Vy 031323001239 19/01/2023 Nữ 
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42 Lương Ngọc Quỳnh Anh 031323011859 31/10/2023 Nữ 
  

43 Đào Quỳnh Anh 031323006599 06/07/2023 Nữ 
  

44 Hoàng Tuấn Anh 031223013103 29/10/2023 Nam 
  

45 Đỗ Quỳnh Anh 031323005424 21/06/2023 Nữ 
  

46 Hoàng Minh Anh 031323009386 18/09/2023 Nữ 
  

47 Vũ Ngọc Ánh 031323001156 25/01/2023 Nữ 
  

48 Nguyễn Đức Bảo 031223000566 29/01/2023 Nam 
  

49 Hoàng Minh Dân 031223013963 19/11/2023 Nam 
  

50 Hoàng Mai Ngọc Diệp 031323012071 02/11/2023 Nữ 
  

51 Phạm Hữu Đạt 031223001077 02/02/2023 Nam 
  

52 Dương Thảo Chi 031323002188 25/02/2023 Nữ 
  

53 Dương Gia Huy 031223001784 18/02/2023 Nam 
  

54 Nguyễn Trung Kiên 031223010445 12/09/2023 Nam 
  

55 Bùi Thái Khang 031223001076 27/01/2023 Nam 
  

56 Phạm Duy Khánh 031223008613 10/08/2023 Nam 
  

57 Nguyễn Đức Minh Khôi 031223015779 04/12/2023 Nam 
  

58 Hoàng Đức Khôi 031223014642 28/11/2023 Nam 
  

59 Nguyễn Minh Khôi 031223005002 23/05/2023 Nam 
  

60 Hoàng Đăng Khôi 031223015100 21/11/2023 Nam 
  

61 Nguyễn Đức Anh Khôi 031223002838 18/03/2023 Nam 
  

62 Phạm Gia Minh 031223014235 25/11/2023 Nam 
  

63 Hoàng Anh Minh 031223000230 07/01/2023 Nam 
  

64 Hoàng Bảo Nam 031223000918 18/01/2023 Nam 
  

65 Phạm Quang Nghị 031223015789 22/12/2023 Nam 
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66 Hoàng Thanh Nhã 031323004205 19/04/2023 Nữ 
  

67 Hoàng Minh Nhật 031223006801 10/07/2023 Nam 
  

68 Hoàng Tuệ Nhi 031323005377 23/06/2023 Nữ 
  

69 Hoàng Bảo Nhi 031323003569 12/04/2023 Nữ 
  

70 vũ thùy như 031323011930 07/11/2023 Nữ 
  

71 Hoàng Đức Phúc 031223003056 25/03/2023 Nam 
  

72 Hoàng Thuỳ Phương 031323004871 01/06/2023 Nữ 
  

73 Hoàng Minh Quyết 031223001345 11/01/2023 Nam 
  

74 Lê Ngọc Minh Tâm 031323001537 21/02/2023 Nữ 
  

75 Đỗ Phúc Thiện 031223014510 03/12/2023 Nam 
  

76 Hoàng Minh Thư 031323000864 30/01/2023 Nữ 
  

77 Nguyễn Anh Thư 031323008084 21/08/2023 Nữ 
  

78 Nguyễn Ngọc Minh Thư 031323006234 12/07/2023 Nữ 
  

79 Hoàng Thu Trà 031323001470 17/02/2023 Nữ 
  

80 Phạm Kiều Trang 031323004873 03/06/2023 Nữ 
  

81 Lê Minh Trí 031223016040 30/12/2023 Nam 
  

82 Nguyễn Đức Trung 022223006152 25/08/2023 Nam 
  

83 Lê Dức Duy 031224006247 21/06/2024 Nam 
  

84 Nguyễn Đức Hải Đăng 031224004604 11/05/2024 Nam 
  

85 Vũ Đức Hậu 031224004429 24/04/2024 Nam 
  

86 Đỗ Ngọc Mai Hương 031324006825 12/08/2024 Nữ 
  

87 Hoàng Tuấn Kiệt 031224004821 05/05/2024 Nam 
  

88 Nguyễn Phúc Lâm 031224008917 25/08/2024 Nam 
  

89 Đỗ Thuỳ Linh 031324004274 22/05/2024 Nữ 
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90 Lê Khánh Linh 031324005235 29/06/2024 Nữ 
  

91 Hoàng Yến Nhi 031324000106 03/01/2024 Nữ 
  

92 Nguyễn Ngọc Thuỳ Tiên 031324000216 28/03/2024 Nữ 
  

93 Nguyễn Tiến Thịnh 031224014178 29/12/2024 Nam 
  

94 Phạm Quang Vinh 017224003839 07/08/2024 Nam 
  

Danh sách gồm 94 học sinh 
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